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 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 Số : 251/TH-TNS 
V/ v mời chào giá cung cấp vật tư tiêu hao bóng 

đèn năm 2024  

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2024 

 
 

          Kính gửi: Quý Nhà cung cấp 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang 

có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao bóng đèn cho tàu lai dắt năm 2024. (sau đây được gọi 

là “Hàng hóa”). Được biết Quý Công ty là có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng nhu cầu 

này, PTSC Thanh Hóa gửi công văn yêu cầu chào giá Dịch vụ để Quý Công ty nghiên cứu, 

quan tâm và rất mong nhận được Hồ sơ chào giá với các điều kiện chào giá như sau: 
 

1. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ với yêu cầu chi tiết như sau: 

Stt Nội dung 
Mã sản 

phẩm 

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Thời hạn 

cung cấp 
Ghi chú 

 Mua vật tư tiêu hao bóng đèn năm 

2024 cho các tàu lai dắt 

Danh mục như đính kèm 

Danh mục như đính kèm 
Theo yêu cầu 

của PTSC TH 

 

2. Chào giá bằng đồng tiền Việt Nam; đơn giá bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa vận 

chuyển vả các chứng chỉ hàng hóa. 

3. Thời gian và địa điểm cung cấp:  

-  Thời gian cung cấp: Trước ngày 31/03/2024 

-  Địa điểm thực hiện: tại Cảng PTSC Thanh Hóa hoặc địa điểm do PTSC Thanh Hóa 

yêu cầu. 

4. Điều kiện thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất phương thức thanh toán, đây là cơ sở 

để lựa chọn Nhà cung cấp đồng giá. 

5. Điều kiện chào giá: Đơn giá chào bao gồm tất cả các chi phí liên quan để hoàn 

thành Dịch vụ.  

6. Thời gian chào giá: Trước 10 giờ, ngày 29 tháng 01 năm 2024; 

7. Điều kiện xem xét trúng thầu: PTSC Thanh Hoá sẽ xem xét điều kiện trúng thầu 

cho các Bộ Hồ sơ đạt các tiêu chí sau: 

- Hồ sơ chào thầu thầu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật. 

- Hồ sơ được PTSC Thanh Hoá nhận trước thời gian yêu cầu chào giá. 

- Có giá chào thấp nhất. 

8. Hồ sơ chào giá gửi về PTSC Thanh Hóa bằng phong bì kín trước thời gian yêu 

cầu chào giá theo địa chỉ sau: 
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- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa 

- Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

- Điện thoại: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222. 

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Duyên – Phụ trách Hợp đồng Gói Tàu dịch vụ. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BDA TNS (để p/hợp); 

- Giám đốc (để b/cáo); 

- Lưu: VT, QLT&VHBD. 

 

P. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 
 



1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-

YZ18RL25)  for Cabin Lighting & Engine room Light )
Cái 100

2
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood 

Light (DaeYang-PF50H-23UWCFE)
Cái 10

3
Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 

5277 ) for Navigation Light
Cái 20

1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-

YZ18RL25)  for Cabin Lighting & Engine room Light )
Cái 100

2
Bóng đèn led tròn, đui xoáy ( 230V5W ) for Deck 

Light 
Cái 10

3

Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V 1000W-64744FWP 

T/19) for  Control Halogen Search Lighting (DaeYang-

PS1KHL-23UWCEPJ )

Cái 2

4
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood 

Light (DaeYang-PF50H-23UWCFE)
Cái 10

5

Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 

5277 ) for Navigation Light (Bóng đèn hành trình 

24V60W (P28S))

Cái 5

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM YÊU CẦU CHÀO GIÁ SỐ 251/TH-TNS

Tàu PTSC 06

Tàu PTSC 05



* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar 

ELECTRONIC BALLAST EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5



1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-

YZ18RL25)  for Cabin Lighting & Engine room Light )
Cái 100

2
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood 

Light (DaeYang-PF50H-23UWCFE) (Bóng sợi đốt)
Cái 6

3
Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 

5277 ) for Navigation Light
Cái 20

4 Bóng đèn cứu sinh thả phao  (4004- 24W - 75/70 W  ) Cái 2

5

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar 

ELECTRONIC BALLAST EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5

1

Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V 1000W-64744FWP 

T/19) for  Control Halogen Search Lighting (DaeYang-

PS1KHL-23UWCEPJ )

Cái 4

2
Bóng đèn ( 4004 24V 75/70W)  for Boat Deck Light 

(DaeYang-PF50H-23UWCFE )
Cái 4

3
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood 

Light (DaeYang-PF50H-23UWCFE)
Cái 4

4
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-

YZ18RL25)  
Cái 40

Tàu PTSC 11

Tàu PTSC 08



5

Đèn LED âm trần

Model : FL 5411, DC :26-29V

Cut-Out : Ø90mm

Cái 20

1
Bóng đèn LED tròn, đui xoáy ( 230V,9W ) for 

Bulkhead Lighting ( Loại đèn LED )
Cái 10

2
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /E39 ) for Flood 

Light (DaeYang-PF50H-23UWCFE) (Bóng sợi đốt)
Cái 10

3

Chấn lưu điện tử (Helvar Electronic Ballast EL2x18sc)

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5

4

Chấn lưu điện tử (HEP Electronic Ballast ESB218-40 

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: ESB218-40

Cái 5

1

Bóng đèn. Phillip 18w/54-765 ( chân kết nối G13 )  for 

Đèn chiếu sang buồng máy ( Model: Fluorescent 

Light TL40 )

Cái 30

2
Bóng đèn 24v-25w 30cd. 2P↓D1404-1127 ( chân kết 

nối BAY 15d )  For Navigation Light
Cái 15

1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-

YZ18RL25)  for Cabin Lighting & Engine room Light )
Cái 100

PTSC 09

Tàu PTSC 10

Tàu PTSC 12



2 Bóng đèn LED tròn, đui xoáy(230V/9W) Cái 50

3
Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 

5277 ) for Navigation Light
Cái 50

4 Bóng đèn tròn đui ngạnh (24V5W) for EM’CY Light Cái 10

5 Bóng đèn Philip IODE ( DR FISCHER 230V/1000W) Cái 10

6

Chấn lưu điện tử (Helvar Electronic Ballast EL2x18sc)

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5

7

Chấn lưu điện tử (HEP Electronic Ballast ESB218-40 

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: ESB218-40

Cái 5

1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-

YZ18RL25)  for Cabin Lighting & Engine room Light )
Cái 100

2

Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V 1000W-64744FWP 

T/19) for  Control Halogen Search Lighting (DaeYang-

PS1KHL-23UWCEPJ )

Cái 4

3
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood 

Light (DaeYang-PF50H-23UWCFE)
Cái 4

PTSC 07



4

Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 

5277 ) for Navigation Light (Bóng đèn hành trình 

24V60W (P28S))

Cái 5

5

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar 

ELECTRONIC BALLAST EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5


